
STT Mã SV Họ lót Tên Lớp Trạm Mã môn Tên môn
Điểm
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được

Ghi chú Ngày chuyển
Thông

báo

1 2928233248 Trần Thị Thanh Tâm X29SG1_KTH_T Sài Gòn ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 9 06/06/2024 X

2 2928233248 Trần Thị Thanh Tâm X29SG1_KTH_T Sài Gòn ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 8.7 06/06/2024 X

3 2929113565 Trần Thanh Hoàng X29DNG3_TPM1_T Đà Nẵng ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 8.6 07/06/2024 X

4 2929113565 Trần Thanh Hoàng X29DNG3_TPM1_T Đà Nẵng MTH104 Toán Cao Cấp A2 7.3 07/06/2024 X

5 2929113565 Trần Thanh Hoàng X29DNG3_TPM1_T Đà Nẵng CHE100 Hoá học Đại cương cơ sở 6 07/06/2024 X

6 2829413056 Phạm Trần Minh X28SG3_XDD_T Sài Gòn HIS361 Đường lối CM của Đảng CSVN 6.5 07/06/2024 X

7 2829413056 Phạm Trần Minh X28SG3_XDD_T Sài Gòn PHI162 Những NLCB của CN Marx-Lenin 2 6 07/06/2024 X

8 2829413056 Phạm Trần Minh X28SG3_XDD_T Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6.5 07/06/2024 X

9 2829413056 Phạm Trần Minh X28SG3_XDD_T Sài Gòn LAW201 Pháp luật đại cương 7 07/06/2024 X

10 2829413056 Phạm Trần Minh X28SG3_XDD_T Sài Gòn ENG201 Anh Ngữ Trung Cấp 1 7.6 07/06/2024 X

11 2829413056 Phạm Trần Minh X28SG3_XDD_T Sài Gòn ENG202 Anh Ngữ Trung Cấp 2 7.2 07/06/2024 X

12 2829413056 Phạm Trần Minh X28SG3_XDD_T Sài Gòn ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 X 07/06/2024 X

13 2829413056 Phạm Trần Minh X28SG3_XDD_T Sài Gòn ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 X 07/06/2024 X

14 3028283616 Lê Nguyễn Thị Ngọc Cầm X30SG1_NAB_T Sài Gòn POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin X KO CÓ ĐIỂM HỆ 10 07/06/2024 X

15 3028283616 Lê Nguyễn Thị Ngọc Cầm X30SG1_NAB_T Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh X KO CÓ ĐIỂM HỆ 10 07/06/2024 X

16 3028283616 Lê Nguyễn Thị Ngọc Cầm X30SG1_NAB_T Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam X KO CÓ ĐIỂM HỆ 10 07/06/2024 X

17 2928233246 Trịnh Thị Kim Phi X29DNG1_KTH_T Đà Nẵng ECO152 Căn bản kinh tế vĩ mô 8 10/06/2024 X

18 3029283627 Đoàn Hùng Dũng X30SG1_NAB_T Sài Gòn POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin 6 10/06/2024 X

19 3029283627 Đoàn Hùng Dũng X30SG1_NAB_T Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 9 10/06/2024 X

20 3029283627 Đoàn Hùng Dũng X30SG1_NAB_T Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7 10/06/2024 X

21 3029283627 Đoàn Hùng Dũng X30SG1_NAB_T Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8 10/06/2024 X

22 3029413715 Lê Thanh Thoảng X30SG1_XDD_T Sài Gòn ENG201 Anh Ngữ Trung Cấp 1 Miễn Cử nhân NNA 19/06/2024 X

23 3029413715 Lê Thanh Thoảng X30SG1_XDD_T Sài Gòn ENG202 Anh Ngữ Trung Cấp 2 Miễn Cử nhân NNA 19/06/2024 X

24 3029413715 Lê Thanh Thoảng X30SG1_XDD_T Sài Gòn ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 Miễn Cử nhân NNA 19/06/2024 X

25 3029413715 Lê Thanh Thoảng X30SG1_XDD_T Sài Gòn ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 Miễn Cử nhân NNA 19/06/2024 X

26 3029413715 Lê Thanh Thoảng X30SG1_XDD_T Sài Gòn POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin 5.5 19/06/2024 X

27 3029413715 Lê Thanh Thoảng X30SG1_XDD_T Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 6 19/06/2024 X

28 3029413715 Lê Thanh Thoảng X30SG1_XDD_T Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7 19/06/2024 X

29 3029413715 Lê Thanh Thoảng X30SG1_XDD_T Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.5 19/06/2024 X

30 3029413715 Lê Thanh Thoảng X30SG1_XDD_T Sài Gòn COM142 Viết (tiếng Việt) X 19/06/2024 X

31 3029413715 Lê Thanh Thoảng X30SG1_XDD_T Sài Gòn CIE450 An Toàn Lao Động X 19/06/2024 X

32 3028213746 Nguyễn Thị Út Ngọc X30QB1_QTH_T Quảng Bình HIS221 Lịch sử văn minh thế giới 1 8.4 20/06/2024 X

33 3028113759 Lê Thị Mỹ Dung X30DK_TPM_T Đắc lắc POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin 7.7 21/06/2024 X

34 3028113759 Lê Thị Mỹ Dung X30DK_TPM_T Đắc lắc STA151 Lý Thuyết Xác Suất & Thống Kê Toán 7 21/06/2024 X

35 3028113759 Lê Thị Mỹ Dung X30DK_TPM_T Đắc lắc HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.5 21/06/2024 X

36 3028113759 Lê Thị Mỹ Dung X30DK_TPM_T Đắc lắc MTH104 Toán Cao Cấp A2 X 21/06/2024 X

37 3028113759 Lê Thị Mỹ Dung X30DK_TPM_T Đắc lắc Giáo dục thể chất X 21/06/2024 X

38 3028113759 Lê Thị Mỹ Dung X30DK_TPM_T Đắc lắc Giáo dục quốc phòng X 21/06/2024 X

39 3028213770 Nguyễn Thị Hải Yến X30QB1_QTH_T Quảng Bình MGT201 Quản trị học 7.7 25/06/2024 X

40 3029413671 Trần Trung Quyết X30DK1_XDD_T Đắc lắc POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 6 27/06/2024 X

41 3029413671 Trần Trung Quyết X30DK1_XDD_T Đắc lắc POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin 9 27/06/2024 X

42 Đào Thị Phương X30DNG1_TPM_T Đà Nẵng COM141 Nói & Trình Bày (tiếng Việt) 9.3 27/06/2024 X

43 Đào Thị Phương X30DNG1_TPM_T Đà Nẵng COM142 Viết (tiếng Việt) 8 27/06/2024 X

44 Đào Thị Phương X30DNG1_TPM_T Đà Nẵng CHE101 Hoá Học Đại Cương 9.3 27/06/2024 X

45 Đào Thị Phương X30DNG1_TPM_T Đà Nẵng STA151 Lý Thuyết Xác Suất & Thống Kê Toán 9.2 27/06/2024 X

46 Đào Thị Phương X30DNG1_TPM_T Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 9.4 27/06/2024 X

47 2828232955 Lê Thu Thuỷ X28DNG2_KTH_T Đà Nẵng MGT403 Quản trị chiến lược 7.8 28/06/2024 X

48 3029113709 Phạm Văn Phương X30SG1_TPM_T Sài Gòn STA151 Lý Thuyết Xác Suất & Thống Kê Toán 7 28/06/2024 X

49 3029113709 Phạm Văn Phương X30SG1_TPM_T Sài Gòn DTE201 Đạo đức trong công việc X 28/06/2024 X
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